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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Công Huân 

 Các Thẩm phán:  1.  n  V   o   N m  

                            2   n     m V  t   n   

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọn   ưn  – T ư ký Tò  án n ân dân T  n  

phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa:     ỗ T   T u  o n - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, t i trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

107/2022/TLPT-HS ngày 24 tháng 02 năm 2022, đối với b  cáo Lê Th   T, do có 

kháng cáo của b  cáo
 
đối với Bản án hình sự sơ t ẩm số: 155/2021/HSST ngày 

21/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.      

Bị cáo có kháng cáo:  
 

Lê Th   T; S n  năm: 1975 t i: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu t ường 

trú: Số 102/8 T,   ường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Số 

52/2/2  đường X, khu phố X, p ường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Giới 

tính: Nữ; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trìn  độ  ọ  

v n: 07/12; Nghề nghiệp: Nộ  tr ; Con ông Nguyễn Văn N  và bà Lê Th  T; Có 

chồng Ông Trườn     và 02 con, con, lớn s n  năm: 1996, nhỏ s n  năm: 2001; 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; B  cáo b  t m giữ từ ngày 03/5/2021 đ n ngày 

07/5/2021, đư c thay th  biện p áp n ăn   ặn t m   ữ bằng biện pháp c m đ  

khỏ  nơ   ư trú;    cáo t i ngo i - Có mặt. 

 g  i  h   gi       ng khác có  i n    n   n kháng cáo:  

B     :     ặn  T   K m L ên; S n  năm: 1990;        : 41/1  p  uân 

T ớ    n  2,     uân T ớ    n ,  u ện     M n, T  n  p ố  ồ     M n  – 

V n  mặt    

Ngoài ra trong vụ án còn có N ười có quyền l   n  ĩ  vụ l ên qu n đ n 

vụ án, không có kháng cáo, không b  kháng cáo kháng ngh , nên không triệu tập.   

  NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung 
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vụ án đư c tóm t t n ư s u:  

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 01/5/2021, Lê Th   T đ ều khiển xe máy hiệu 

wave màu xanh, biển số 51U9-6497 đ n tiệm bán hải sản t   trước số 41/1  p 

Xuân Thớ    n  2,     uân T ớ    n ,  u ện Hóc Môn của ch   ặng Th  Kim 

Liên làm chủ. Khi ch  L ên đ n   ân sò, p    s u lưn      L ên    đặt 01 cái giỏ 

bằng nhựa màu v n  để túi nylong nên  T dùng tay l   tú  n lon  để bỏ đồ vào 

thì phát hiện trong giỏ nhựa có 01 túi nylong bên trong có 01 cọc tiền và 10 tờ 

tiền    l  Mỹ mệnh giá 2 USD nên  T nả  s n  ý đ nh trộm c p. L i dụng ch  

L ên đ n    y vỏ sò,  T lén lút l y túi nylong có cọc tiền trên gi u vào trong túi 

áo khoác, nói với ch  Liên là sẽ quay l i l y sò sau rồ  đ ều khiển xe máy bỏ 

ch   t oát  Trên đườn  đ ,  T dừng xe, l y cọc tiền r  đ m đư c số tiền 

15 400 000đồng.  T đ  t êu       t 1 600 000đồng và 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh 

  á 2USD  S u đ ,     Liên phát hiện b  m t tiền nên kiểm tra camera, th y  T là 

n ười l y tiền nên đ n Công an xã Xuân Thớ    n  trìn  báo  R ên   T khi nhìn 

th y hình ảnh của mình b  chia sẻ trên m ng xã hộ  nên đ  r  đầu thú và tự 

nguyện giao nộp số tiền còn l   l  13 800 000đồng. 

Theo Bản k t luận đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hóc Môn 

số 89/KL- D GTS n    27/5/2021: 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh giá 2 USD tr  

giá 458.600 đồng. 

T i Bản án hình sự sơ t ẩm số 155/2021/HSST ngày 21/12/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ     M n  đ  qu  t đ nh: 

1   ăn  ứ k oản 1   ều 173; đ ểm b,  , s k oản 1, k oản 2   ều 51;   ều 

38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đư   sử  đổ , bổ sun  năm 2017): 

Tuyên bố b  cáo Lê Th   T ph m tộ  “Trộm   p t   sản”  

Xử ph t b  cáo Lê Th   T 09 (chín) tháng tù, thời h n tù tính từ ngày b t 

ch p hành án. Thời gian b  cáo b  t m giữ từ n    03/5/2021 đ n ngày 

07/5/2021 đư c trừ vào thời gian ch p hành án. 

Ngoài ra bản án sơ t ẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật đ nh. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 30 tháng 12 năm 2021, b  cáo Lê Th   T 

   đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t v  đư    ưởn  án tr o.    

* T i phiên tòa phúc thẩm:       

- B  cáo Lê Th   T đ  khai nhận hành vi ph m tội đúng n ư nội dung bản 

án sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, b  cáo không tranh 

luận vớ    i diện Viện kiểm sát  Lờ  n   s u   n  b   áo xin Hộ  đồng xét xử 

xem xét   o b   áo đư    ưởn  án tr o.      

-   i diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

quan điểm về việc xét xử vụ án:  ăn  ứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án   ng như lời khai của b  cáo t i phiên tòa phúc thẩm, xét th y bản án 

sơ thẩm đã xét xử b  cáo Lê Th   T về tội “Trộm c p tài sản” t  o k oản 1 
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  ều 173  ộ luật  ìn  sự là có căn cứ đún  n ười, đúng tội, đún  qu  đ nh 

của pháp luật. Mức án 09 tháng tù, Tòa án c p sơ thẩm đã xử ph t là tươn  

xứng với tính ch t mứ  độ hành vi ph m tội của b  cáo, nên k  n      ơ 

sở   ảm n ẹ  ìn  p  t   o b   áo   ố  vớ   êu  ầu k án   áo   n đư    ưởn  

án tr o  ủ  b   áo T ủ ,   t t    b   áo    n ân t ân tốt,    n  ều tìn  t  t 

  ảm n ẹ,    v ệ  l m v  nơ   ư trú r  r n  ổn đ n , nên    p n ận. Vì vậ  đề 

ngh  Hộ  đồng xét xử áp dụn  đ ểm b k oản 1   ều 355; đ ểm   k oản 1 

  ều 357  ộ luật tố tụn   ìn  sự, ch p nhận kháng cáo xin  ưởn  án tr o 

của b  cáo Lê Th   T, sử  bản án sơ thẩm t  o  ướn    ữ n u ên mứ   ìn  p  t 

t  n ưn    o b   áo đư    ưởn  án tr o            

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư s u:        

[1] Lời khai của b  cáo Lê Th   T phù h p với lời khai của b  h i và 

các tài liệu, chứng cứ k á  đư c thu thập có trong hồ sơ vụ án  Qu  đ  đ     đủ 

 ơ sở  á  đ nh:   

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 01/5/2021, Lê Th   T đ ều khiển    má  đ n 

tiệm bán hải sản t   trước số 41/1  p Xuân Thớ    n  2,     uân Thớ    n , 

huyện Hóc Môn của ch   ặng Th  Kim Liên để mu  sò. K   l   tú  n lon để 

đựn  đồ t ì T ủ  p át   ện t    p    s u lưn      L ên    đặt 01 cái giỏ bằng 

nhự  m u v n  để túi nylong, trong đ  có 01 túi nylong bên trong có 01 cọc tiền 

V ệt N m và 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh giá 02 USD, nên  T nả  s n  ý đ nh 

    m đo t số t ền n    ủ      L ên. L i dụng ch  L ên đ n    y vỏ sò,  T lén lút 

l y túi nylong có cọc tiền trên gi u vào trong túi áo khoác, nói với ch  Liên là sẽ 

quay l i l y sò sau, rồ  đ ều khiển xe máy bỏ ch   t oát  Trên đườn  đ ,  T dừng 

xe, l y cọc tiền r  đ m đư c số tiền 15.400.000 đồng.  T đ  t êu       t 

1.600.000 đồng và 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh giá 02 USD. Ch  Liên phát hiện  T 

l  n ười l y tiền nên đ n Công an xã Xuân Thớ    n  trìn  báo  R ên   T khi 

nhìn th y hình ảnh của mình b  chia sẻ trên m ng xã hộ  nên đ  r  đầu thú và tự 

nguyện giao nộp số tiền còn l i l  13 800 000đồng. 

Theo Bản k t luận đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hóc Môn 

số 89/KL- D GTS n    27/5/2021: 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh giá 2 USD tr  

giá 458.600 đồng. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án c p sơ thẩm đã xét xử b  cáo Lê Th   T về 

tội “Trộm c p tài sản”, theo khoản 1   ều 173 Bộ luật hình sự. Sau khi xét xử 

sơ thẩm, b  cáo làm đơn k án  cáo xin giảm nhẹ hình ph t v  đư    ưởn  

án tr o   ơn k án   áo  ủa b  cáo làm trong h n luật đ nh nên đư c giải 

quy t, xét xử theo trình tự phúc thẩm.              

[2] Xét nội dung kháng cáo xin  ưởn  án tr o của b  cáo Lê Th   T, Hội 

đồng xét xử nhận th y: B  cáo đ  có hành vi l i dụn  sơ  ở của chủ sở hữu để 

lén lút chi m đo t số t ền 15.400.000 đồng và 10 tờ tiền    l  Mỹ mệnh giá 02 

USD (tr  giá 458.600 đồng) tổng giá tr  tài sản b  chi m đo t là 15.858.6000 đồng. 
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Tòa án c p sơ t ẩm đ    t  ử b  cáo theo khoản 1   ều 173 Bộ luật hình sự là 

    ơ sở, đún  qu  đ nh. Khi quy t đ nh hình ph t, Tòa án c p sơ t ẩm đ  áp 

dụng  á  tình ti t giảm nhẹ cho b   áo n ư: Ph m tội lần đầu thuộ  trường h p ít 

nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn  ối cải; đ  bồ  t ường thiệt h i kh c 

phục hậu quả v  đư   b  h i l m đơn b   n  ; s u k   p  m tộ  đ  r  đầu t ú, t  o quy 

đ nh t i  á  đ ểm b, i, s  khoản 1, khoản 2    ều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổ  

bổ sun  năm 2017) tuyên ph t b  cáo mức án 09 tháng tù là phù h p, tương xứng 

với tính ch t mức độ, hành vi ph m tội của b  cáo. Tu  n  ên t   c p phúc thẩm 

b  cáo T ủ  đ   u t trìn    ứn   ứ mớ  l  Sổ k ám bện   ủ  b   áo v    ên 

l   t u t ền, t ể   ện b   áo đ n  đ ều tr  bện  đá  t áo đườn  t    ện  v ện 

115 v  đ  tự n u ện tìm b      để bồ  t ườn    t số t ền 2 058 600 đồn    o 

b     , n ưn  do   ư  tìm t    b      nên b   áo đ  nộp số t ền trên t    ụ  

T     n  án dân sự T  n  p ố  ồ     M n .  â  l  n ữn    ứn   ứ t ể   ện 

t  ện     v  sự ăn năn  ố   ả  đố  vớ    n  v  p  m tộ  m  b   áo đ   â  r  

  n  n ư t ể   ện tìn  tr n  sứ  k ỏ    ện t    ủ  b   áo, nên     ơ sở để    p 

n ận k án   áo   n đư    ưởn  án tr o  ủ  b   áo Lê T   T ủ    

Xét đề ngh  của đ i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa là có cơ sở, vì vậy 

ch p nhận kháng cáo xin  ưởn  án tr o của b  cáo Lê Th   T, sử  bản án sơ 

thẩm t  o  ướn    ữ n u ên mứ   ìn  p  t v    o b   áo đư    ưởn  án tr o, 

t o đ ều k ện   o b   áo đư   t  p tụ  đ ều tr  bệnh v  p  n đ u trở t  n  n ườ  

         o     ộ      

Về  ử lý vật   ứn : 

 ố  vớ  số t ền 2 508 600 đồn  b   áo Lê T   T ủ  đ  nộp t  o   ên l   

t u t ền số 0002044 n    28/4/2022  ủ   ụ  t     n  án dân sự T  n  p ố  ồ 

    M n , tron  đ  số t ền 2 058 600 đồn  l  t ền bồ  t ườn    o b       ặn  

T   K m L ên t  o bản án sơ t ẩm đ  tu ên, nên trả l     o b       ặn  T   K m 

Liên.  

Số t ền 500 000  òn l  , trả l     o b   áo Lê T   T ủ  n ưn  đư     ữ l   

để đảm bảo t     n  án    

 [3] Các quy t đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời h n kháng cáo, kháng 

ngh .  

[4] B  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm theo luật đ nh  

Vì các lẽ trên:     

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  ăn cứ vào điểm b khoản 1   ều 355; đ ểm   k oản 1   ều 357 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

Ch p nhận kháng cáo xin đư    ưởn  án tr o của b  cáo Lê Th   T. Sử  

bản án sơ thẩm:     

 ăn  ứ k oản 1   ều 173; đ ểm b,  , s k oản 1, k oản 2   ều 51; k oản 1 

k oản 2   ều 65  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sun  năm 2017): 
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Xử ph t b  cáo Lê Th   T 09 (chín) tháng tù về tộ  “Trộm   p t   sản”, 

n ưn    o b   áo đư    ưởn  án tr o  Thời    n t ử t á   l  01 (một) năm 06 

(sáu) t án , t n  từ n    tu ên án p ú  t ẩm  G  o b   áo T ủ  về   o    b n 

n ân dân p ườn   ìn   ưn   ò , quận  ìn  Tân, T  n  p ố  ồ     M n  

  ám sát   áo dụ  tron  t ờ     n t ử t á     

Về  ử lý vật   ứn : 

 ăn  ứ   ều 106  ộ luật tố tụn   ìn  sự 

Trả   o b   ặn  T   K m L ên số t ền V ệt N m 2 058 600 (    tr ệu, 

k  n  trăm năm mươ  tám n  n, sáu trăm) đồn , t  o   ên l   t u t ền số 

0002044 n    28/4/2022  ủ   ụ  t     n  án dân sự T  n  p ố  ồ     M n    

Trả   o b   áo Lê T   T ủ  số t ền V ệt N m 500 000 (năm trăm n  n) 

đồn , n ưn  đư     ữ l   để đảm bảo t     n  án  t  o   ên l   t u t ền số 

0002044 n    28/4/2022  ủ   ụ  t     n  án dân sự T  n  p ố  ồ     M n      

Trong thời gian thử t á  , n u n ườ  đư    ưởng án treo cố ý vi ph m 

n  ĩ  vụ t  o qu  đ n   ủ  Luật T     n  án  ìn  sự 02 lần trở lên, thì Tòa án 

có thể quy t đ nh buộ  n ườ  đư    ưởng án treo phải ch p hành hình ph t tù 

của bản án đ    o  ưởng án treo.  

Tron  trường h p n ườ  đư    ưởn  án tr o t    đổ  nơ   ư trú t ì t ực 

hiện t  o qu  đ nh của Luật thi hành án hình sự.   

[2] B  cáo Lê Th   T không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm.      

[3] Các quy t đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày h t thời h n kháng cáo, kháng ngh .    

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.     

Nơi nhận:                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND TC;    (1)     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND   p   o t   T    M   (1) 

- VKSND TP.HCM;   (3) 

- VKSND  u ện     M n; (1) 

- P.PC 53 - CATP;      (1) 

-     áo;   (2) 

- Sở Tư p áp                           (1)        

- T A  u ện     M n;               (2)     

- TAND  u ện     M n;           (2)  

-   n   n  u ện     M n;         (1)                               Lê Công Huân 
- U ND nơ  b   áo  ư trú;       (2)  

- Lưu: VT, T S,  ồ sơ; (22)     (4) 

 
 

 


